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Môn kiểm tra: Anh Văn
Ngày kiểm tra: 17/12/ 2011
Thời gian làm bài: 45 phút

Trắc nghiệm (40 phút)    : 4 điểm.

I. Tìm một từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ kia. 0.5p

1. 
A. bay


B. day


C. late


D. any

2. 
A. chalk

B. teacher

C. chemistry

D. chair

II. Chọn một đáp án đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau. 2p
1. Today is a ………. day. The sun shines all the time.

A. windy

B. sunny

C. cloudy

D. rainy

2. In Vietnam, it is normally ………. in the South than in the North.


A. as hot

B. hotter

C.  the hottest
D. hoter

3. Mary always dances with John ……….. every school dancing competition.
 
A. in


B. at


C. for


D. on

4. Ba is a hard-working student and he works ……….. on all the subjects.

A. hard

B. slowly

C. carelessly

D. carefully

5. I'm …………. a new car because I sold my old one last week.

A. selling

B. finding for

C. giving

D.looking for

6. I'm so hungry! Is there ………. to eat, Mum?

A. somethings

B. anything
C. some banana
D. any cakes

7. He hasn't met his wife ………. 6 years.

A. during


B. from
C. since

D. for

8. You'd better ……….. early in the morning.

A. getting up

B. get up

C. to get up

D. got in

III . Trong mỗi câu sau đây có một lỗi sai. Tìm lỗi sai đó. 0,75p

1. Physics is difficult than so I enjoy learning Chemistry more than Physics.

                            A            B                   C                              D

2. She already has finished her homework and now she is playing in the garden.

                  A              B               C                                      D

3. I have just come back from Paris. I went there with my family in summer holiday.

                            A                                      B                 C                            D

IV. Chọn một đáp án đúng (A, B, C, hay D) để hoàn thành văn sau. 0,75p

Yesterday, Lan’s friend invited her to go to the concert. At the concert, they (1) ________ many artists playing different musical instruments: the piano, the saxophone, the trumpet, the violin, etc. They could also enjoy great works of famous music (2) _________ such as Beethoven, Mozart, Chopin and Vivaldi. Of all the pieces, she loved “For Elise” by Beethoven the most. Lan told her friend “I’ve attended many concerts but this is the first time I’ve ever watched such a good performance. I’ve never heard a (3) ____________ music than “For Elise”. After the concert, they went to Paloma café and had a drink there. Lan had never been to that café before. They had a very interesting evening together.

1. A. see


B. have seen
        
C. saw

      D. is seeing

2. A. compose
           B. composing      
C. composed
      D. composer

3. A. better piece of
   



B. good piece in     
    C. bad pieces on
     

           

D. better pieces at

Tự luận  (50 phút)   : 6 điểm. 

I. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới, 1.5p


By the 1st of September, the exciting summer holidays have come to an end. Colorful flags are displayed everywhere in the school and the school has made some changes in the building structures. The old lab has been replaced by a new one and the new library hasn't been finished yet. Boys and girls have come back from their holidays with sunburn faces, in excellent health and quite ready to enter the new school year. Today they have to return to school to continue the lessons they stopped in June, some are showing many nice photographs and sharing the interesting stories about their holidays. The new pupils have just arrived. They become new friends and eagerly waiting for the new teacher to turn up. A new school year has already begun.
1. What do the new pupils wait for?

_____________________________________________________________
2. What do the boys and girls have to return to school?

________________________________________________________
3. What are the boys and girls sharing with each other when they return to school?
II. 
Hoàn thành câu sử dụng từ gợi ý. 1.5p

1. doctor / you / say / had / the / better / give / smoking /.

_____________________________________________________________
2. my father / worked / teacher / for / as / fifteen years / and / give / it / year ago/ one/. 

_____________________________________________________________

3. she / buy / interesting / most / present / me / holiday / her / two days / ago/.

_____________________________________________________________
III. Đưa ra dạng đúng của từ trong ngoặc. 1,5 p

1. Ha Long Bay is one of the (interesting) _______________________ places I have 


ever visited.

2. We intended to go to the cinema but the tickets (be) ______________ too 


expensive so we changed our mind.

3. Her child (not play) ________________ soccer with his friends for a long time. 

IV. Viết lại các câu sau sử dụng các từ gợi ý mà không làm thay đổi nghĩa của câu. 1.5p

1. You shouldn't give her money when she asks you.


You’d __________________________________________________________

2. I have never read this book before.

This is the ______________________________________________________

3. Mary is the cleverest student in the class.


Nobody in the class is _____________________________________________

____________________ the end ___________________

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                       
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh….. 
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ANH VĂN
(Hướng dẫn gồm ……trang)







I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Phần
	Đáp án
	Thang

điểm

	Trắc nghiệm
(4 đ)
	I. Tìm một từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ kia.
1. D


2. C
II. Chọn một đáp án đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.
1. B


2. B


3. A


4. D

5. D


6. B


7. D


8. B

III . Trong mỗi câu sau đây có một lỗi sai. Tìm lỗi sai đó.
1. A


2. A


3. D
IV. Chọn một đáp án đúng (A, B, C, hay D) để hoàn thành đoạn văn sau.
1. C


2. D


3. A
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Tự luận 
(6 đ)
	I. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới.

1. They wait for the new teacher to turn up.

2. They have to return to school to continue the lessons (they stopped in June)

3. They are sharing the interesting stories about their holidays with each other 

II. Hoàn thành câu sử dụng từ gợi ý.
1. The doctor says you’ better give up smoking.

2. My father has worked as a teacher for fifteen years and he gave it up one year ago.

3. She bought the most interesting present for me on her holiday two days ago.

III. Đưa ra dạng đúng của từ trong ngoặc.
1. .. most interesting…


2. were


3. has not played
IV. Viết lại các câu sau sử dụng các từ gợi ý mà không làm thay đổi nghĩa của câu.

1. You’d better give her money when she asks you.

2. This is the first book I have ever read.

3. Nobody in the class is as / so clever student as Mary (is).
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


Hết
PAGE  
4

